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1 1912592 Nguyễn Phan Quang Anh    MO19KMT1 0917278626 anh.nguyen.bp@hcmut.edu.vn

2 1811510 Mai Lê Khánh      Bảo    MO18QLM 0912904785 mailekhanhbao@gmail.com

3 1912718 Đoàn Thị Thanh    Bình   MO19KMT1 0938628844 binh.doan123@hcmut.edu.vn

4 1811587 Nguyễn Minh       Chánh  MO18KMT1 0946799204 chanh.nguyen2402@hcmut.edu.vn

5 1912786 Nguyễn Ngọc Trường Chinh  MO19KMT1 0935378031 chinh.nguyen2k1@hcmut.edu.vn

6 1912802 Đoàn Văn          Công   MO19KMT1 0964547109 cong.doanbk114@hcmut.edu.vn

7 1811665 Nguyễn Thanh      Danh   MO18KMT1 0347903128 danh.nguyen450@hcmut.edu.vn

8 1710987 Phạm Tiến         Đạt    MO17KMT1 0913733797 dat.pham10_12@hcmut.edu.vn

9 1811953 Bùi Thành         Đức    MO18KMT1 0339074008 duc.bui2412000@hcmut.edu.vn

10 1911054 Bùi Nguyễn Minh   Đức    MO19KMT1 0703836833 duc.bui_505@hcmut.edu.vn

11 1811721 Nguyễn Lê         Duy    MO18KMT1 0971403064 duy.nguyen_tg.bk2018@hcmut.edu.vn

12 1812030 Phạm Mỹ           Hà     MO18KMT1 0988217788 ha.pham1004@hcmut.edu.vn

13 1812033 Trần Thị Thu      Hà     MO18KMT1 0335399650 ha.tran22012000@hcmut.edu.vn

14 1711228 Lý Gia            Hân    MO17KMT1 0868916910 han.ly.2701@hcmut.edu.vn

15 1711232 Ngô Ngọc          Hân    MO17KMT1 0362261855 han.ngo0982360651@hcmut.edu.vn

16 1913294 Nguyễn Thị Ngọc   Hân    MO19KMT1 0335342897 han.nguyen23139501@hcmut.edu.vn

17 1913280 Trương Hồng       Hạnh   MO19QLM 0918537740 hanh.truongrose83@hcmut.edu.vn

18 1810961 Đào Nguyễn Mai    Hưng   MO18KMT1 0945779153 hung.dao16012000@hcmut.edu.vn

19 1913759 Trần Nhật         Khánh  MO19QLM 0979505790 khanh.trannhat@hcmut.edu.vn

20 1913745 Nguyễn Nam        Khánh  MO19QLM 0947491428 khanh.nguyen020201@hcmut.edu.vn

21 1711777 Nguyễn Đăng       Khoa   MO17KMT1 0337146798 khoa.nguyen199@hcmut.edu.vn

22 1812792 Lê Thị Mỹ         Lệ     MO18KMT1 0399244251 le.lemyylee@hcmut.edu.vn

23 1812797 Đinh Thị ái       Liên   MO18QLM 0961799271 lien.dinh2520@hcmut.edu.vn

24 1913954 Nguyễn Trương Diệu Linh   MO19KMT1 0345252615 linh.nguyenlinh2107@hcmut.edu.vn

25 1913973 Lê Thị Tuyết      Loan   MO19QLM 0387413516 loan.le2402@hcmut.edu.vn

26 1914005 Phan Nguyên       Long   MO19KMT1 0941762109 long.phannguyen141@hcmut.edu.vn

27 1910330 Nguyễn Phúc Kiều  Ly     MO19KMT1 0931546069 ly.nguyen591@hcmut.edu.vn

28 1914156 Lê Nhật           Minh   MO19KMT1 0981192834 minh.lenhat_1305@hcmut.edu.vn

29 1910341 Nguyễn Gia        Minh   MO19KMT1 0942217291 minh.nguyen6917@hcmut.edu.vn

30 1914196 Nguyễn Ngọc Thảo  My     MO19KMT1 0898156739 my.nguyen1901@hcmut.edu.vn

31 1813210 Phan Thị Kim      Ngân   MO18KMT1 0968544897 ngan.phannganphan97@hcmut.edu.vn

32 1914282 Nguyễn Thị Kim    Ngân   MO19KMT2 0967307842 ngan.nguyen1521@hcmut.edu.vn
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33 1712295 Tô Nguyễn Huỳnh   Ngân   MO17KMT1 0868726200 ngan.to18@hcmut.edu.vn

34 1911699 Lê Tuyết          Ngọc   MO19QLM 0938787263 ngoc.le15@hcmut.edu.vn

35 1914344 Nguyễn Minh       Ngọc   MO19KMT2 0384410966 ngoc.nguyendhbk2019@hcmut.edu.vn

36 1914549 Nguyễn Thị Huỳnh  Như    MO19QLM 0943579064 nhu.nguyen11042001@hcmut.edu.vn

37 1813428 Nguyễn Thị Hồng   Nhung  MO18KMT1 0866169425 nhung.nguyen25012000@hcmut.edu.vn

38 1914803 Phan Thanh        Quang  MO19KMT2 0901571721 quang.phan512@hcmut.edu.vn

39 1813737 Hà Thanh          Quy    MO18QLM 0367568149 quy.hathanh123@hcmut.edu.vn

40 1914901 Nguyễn Cẩm        Quỳnh  MO19KMT2 0942473305 quynh.nguyen199@hcmut.edu.vn

41 1813868 Trần Trung        Sơn    MO18KMT1 0843005568 son.tran2682000@hcmut.edu.vn

42 1915101 Trần Thục         Thanh  MO19QLM 0907799954 thanh.tran1111@hcmut.edu.vn

43 1915174 Hoàng Thị Như     Thảo   MO19QLM 0379257907 thao.hoang0302@hcmut.edu.vn

44 1915363 Nguyễn Anh        Thơ    MO19KMT2 0912157312 tho.nguyen3008@hcmut.edu.vn

45 1915424 Nguyễn Trần Anh   Thư    MO19QLM 0888117780 thu.nguyenntat20.3@hcmut.edu.vn

46 1910596 Hồ Anh            Thư    MO19KMT2 0358656079 thu.ho_shu2311@hcmut.edu.vn

47 1915400 Huỳnh Minh        Thùy   MO19KMT2 0522060136 thuy.huynhakira2802@hcmut.edu.vn

48 1814393 Kiều Thị Thùy     Trang  MO18KMT1 0372819045 trang.kieu3010@hcmut.edu.vn

49 1915606 Huỳnh Quế         Trân   MO19KMT2 0937819799 tran.huynh2515@gmail.com

50 1915646 Phạm Thị Tuyết    Trinh  MO19KMT2 0837690420 trinh.phamthituyet@hcmut.edu.vn

51 1713781 Huỳnh Nguyễn Anh  Tuấn   MO17KMT1 0365319618 tuan.huynhat1999@hcmut.edu.vn

52 1912354 Hoàng Công        Tuấn   MO19KMT2 0334353860 tuan.hoang25092001@hcmut.edu.vn

53 1915796 Nguyễn Minh       Tuệ    MO19QLM 0937485408 tue.nguyen7102001@hcmut.edu.vn

54 1915858 Võ Đặng Quốc      Tường  MO19KMT2 0948016373 tuong.vo009@hcmut.edu.vn

55 1814733 Phan Lê Hạnh      Uyên   MO18KMT1 0865861593 uyen.phan.5667@hcmut.edu.vn

56 1916027 Phan Thị Thanh    Vy     MO19KMT2 0787772805 vy.phan280501@hcmut.edu.vn

57 1916063 Nguyễn Như        ý      MO19QLM 0944929058 y.nguyennhu1210@hcmut.edu.vn

58 1814877 Trần Phùng Phương Yến    MO18KMT1 0827940560 yen.tran0412@hcmut.edu.vn

59 2134083 Nguyễn Thị Minh Hiếu

60 1613021 Nguyễn Tấn Tài

61 1513091 Thái Nguyễn Thanh Thảo

62 2134150 Lê Minh Toàn

63 1613947 Nguyễn Thị Tuyết

64 2036011 Nguyễn Ngọc Mai Hân 0347320031 hannguyen17091999@gmail.com

65 1511325 Trương Ngọc Mỹ Huyền 0834936969 truongngocmyhuyen1997@gmail.com

66 1414037 Nguyễn Thanh Tịnh 0965507372 tinhnguyenthanh23@gmail.com
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